
STT Đơn vị vận tải
Biển kiểm 

soát
Số phù hiệu Loại phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn

1
Công ty TNHH MTV TM&DV 

vận tải An Thành Đạt
77C-188.90 XT522001570 XE TẢI 24/06/2025 24/06/2026

2 HTX vận tải cơ giới Bình Định 77E-008.12 HĐ5225000927
XE HỢP 

ĐỒNG
21/04/2025 18/04/2026

3 HTX vận tải cơ giới Bình Định 77A-253.85 HĐ5224001286
XE HỢP 

ĐỒNG
04/09/2024 05/09/2025

4
Công ty TNHH du lịch & vận 

tải Phú Gia
77E-002.13 HĐ5225000144

XE HỢP 

ĐỒNG
21/01/2025 15/01/2027

5
Công ty TNHH XD và VT 

Trang Hiệp Thành
77A-083.95 144/BĐ XE TAXI 17/06/2020 06/06/2025

6
Công ty TNHH XD và VT 

Trang Hiệp Thành
77A-083.15 143/BĐ XE TAXI 17/06/2020 06/06/2025

7
Công ty TNHH XD và VT 

Trang Hiệp Thành
77A-084.80 138/BĐ XE TAXI 17/06/2020 06/06/2025

8
Công ty TNHH XD và VT 

Trang Hiệp Thành
77A-083.70 141/BĐ XE TAXI 17/06/2020 06/06/2025

9
Công ty TNHH XD và VT 

Trang Hiệp Thành
77A-085.06 140/BĐ XE TAXI 17/06/2020 06/06/2025

10
Công ty TNHH XD và VT 

Trang Hiệp Thành
77A-084.96 139/BĐ XE TAXI 17/06/2020 06/06/2025

11
Công ty TNHH XD và VT 

Trang Hiệp Thành
77A-084.27 142/BĐ XE TAXI 17/06/2020 06/06/2025

12
Công ty TNHH XD và VT 

Trang Hiệp Thành
77A-091.12 146/BĐ XE TAXI 17/06/2020 06/06/2025

13
Hợp tác xã vận tải CGĐB 2/9 

thành phố Qui Nhơn
77F00385 HĐ5225000001 Xe hợp đồng 03/01/2025 03/01/2026

14
CTY CP TẬP ĐOÀN VẬN TẢI 

SÀI GÒN - CN B.Định
77A10315 HĐ5225080393 Xe hợp đồng 13/09/2025 21/08/2027

15
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VẬN 

TẢI SÀI GÒN - CHI NHÁNH 

BÌNH ĐỊNH

77H06658 TX5225003396 Xe taxi 04/09/2025 04/09/2026

16
CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DU 

LỊCH VIỄN ĐÔNG
77A13941 TX5222000154 Xe taxi 11/01/2023 09/01/2023

17
CÔNG TY CỔ PHẦN QUY 

NHƠN 24H
7.70E+115 HĐ5224001400 Xe hợp đồng 01/10/2024 014/10/2025

18
CN BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY 

TNHH ĐỒNG THÚY
77A27273 TX5223000657 Xe taxi 10/08/2023 14/06/2025

19
CN BÌNH ĐỊNH-CÔNG TY 

TNHH ĐỒNG THÚY
77H05320 TX5224000355 Xe taxi 02/05/2024 02/05/2025

20
CN CÔNG TY CỔ PHẦN SUN 

TAXI TẠI BÌNH ĐỊNH
77A11053 TX5223001050 Xe taxi 19/12/2023 19/12/2027

21
CÔNG TY TNHH TAXI THÀNH 

ĐẠT
77A00551 TX5223000309 Xe taxi 12/05/2023 31/12/2023

22
HỢP TÁC XÃ BÌNH ĐỊNH 

XANH
81E00357 HĐ5225001912 Xe hợp đồng 27/08/2025 26/08/2027

PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH PHƢƠNG TIỆN BỊ THU HỒI PHÙ HIỆU

(Thời gian từ ngày 01/9/2025 đến ngày 30/9/2025)

(Kèm theo Thông báo số         /TB-SXD ngày       /10/2025 của Sở Xây dựng Gia Lai)



23
HỢP TÁC XÃ BÌNH ĐỊNH 

XANH
81H02645 HĐ5225001881 Xe hợp đồng 25/08/2025 22/08/2026

24 Chi nhánh HTX Hoà Bình Xanh tại Gia Lai81H02800 HĐ6424000956 Xe hợp đồng 12/12/2024 12/12/2025

25 HTX taxi Phố Núi 81H03090 HĐ6424000395 Xe hợp đồng 12/06/2024 12/06/2025

26 HTX phát triển bền vững Toàn Cầu 81H02818 HĐ6425000517 Xe hợp đồng 10/06/2024 10/06/2025

27 Công ty TNHH VT Phố Núi 77L2154 XT6425000025 Xe tải 13/01/2025 13/01/2026

28 Công ty TNHH VT Phố Núi 81A14052 TX6424000319 Xe taxi 06/11/2024 06/11/2025

29 HTX vận tải công nghệ Emddi tại Gia Lai81A22959 TX6425000027 Xe taxi 23/01/2025 23/01/2026

30 HTX ứng dụng công nghệ taxi Tiên Sa Gia Lai81A07260 HĐ6424000969 Xe hợp đồng 17/12/2024 17/12/2025

31 HTX phát triển bền vững Toàn Cầu 8.10E+03 HĐ6424000885 Xe hợp đồng 04/12/2024 04/12/2025

32 HTX ứng dụng công nghệ taxi Tiên Sa Gia Lai81H04628 HĐ5225001832 Xe hợp đồng 18/08/2025 18/08/2026

33 HTX phát triển bền vững Toàn Cầu 81A32147 HĐ6425000298 Xe hợp đồng 31/03/2025 31/03/2026

34 HTX phát triển bền vững Toàn Cầu 81H06461 HĐ5225001601 Xe hợp đồng 30/07/2025 30/07/2026

35 Chi nhánh Công ty Cổ phần Sun taxi tại Gia Lai81H05853 TX6425000694 Taxi 29/04/2025 29/04/2026

36 HTX taxi Phố Núi 8.10E+125 HĐ6424000805 Xe hợp đồng 28/11/2024 28/11/2025

37 HTX taxi Phố Núi 81A18790 HĐ6424000685 Xe hợp đồng 03/10/2024 03/10/2025

38 HTX taxi Phố Núi 82H01249 HĐ6424000878 Xe hợp đồng 25/11/2024 25/11/2025

39 Công ty TNHH vận tải ô tô Phố Núi 81C-193.46 XT6421012671 Xe tải 25/10/2024 25/10/2025

40 HTX phát triển bền vững Toàn Cầu 81H06826 HĐ5225080466 Xe hợp đồng 15/09/2025 15/09/2026
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